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HƯỚNG DẪN
Về việc phân loại Ủy ban Kiểm tra Công đoàn
---
 
Cắn cứ vào Điều lệ công đoàn Việt Nam;
Căn cứ vào hướng dẫn số 303 HD-UBKT ngày 02 tháng 3 năm 2010 của UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc hướng dẫn phân loại UBKT công đoàn các cấp;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động  của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.
Để làm cơ sở đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thực hiện việc phân loại Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn các cấp cụ thể như sau : 
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Mục đích của việc phân loại:
- Phân loại Ủy ban Kiểm tra nhằm đánh giá thực chất tình hình tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp.
- Thông qua việc phân loại, giúp Ủy ban Kiểm tra của công đoàn các cấp rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra.
2. Yêu cầu của phân loại:
Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn các cấp tự đánh giá phân loại vào dịp cuối năm. (trước ngày 15/11) Thực hiện việc phân loại phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp kiểm tra xem xét, thẩm định việc phân loại của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới.
3. Phạm vi, đối tượng phân loại:
Đối tượng phân loại là Ủy ban Kiểm tra của công đoàn, nghiệp đoàn.
Phạm vi áp dụng đối với Ủy ban Kiểm tra công đoàn từ cấp công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên trở lên. 
II. TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM, CÁCH CHO ĐIỂM TỪNG TIÊU CHUẨN:
1. Tiêu chuẩn để đánh giá phân loại:
Tiêu chuẩn 1: Về tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra;
Tiêu chuẩn 2: Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới;
Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn;
Tiêu chuẩn 4 : Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới nếu có;
Tiêu chuẩn 5: Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ theo quy định của pháp luật.
2. Thang điểm:
Thang điểm để chấm điểm là 100 điểm (có tiêu chuẩn và thang điểm kèm theo).
3. Cách chấm điểm từng tiêu chuẩn:
3.1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và thang điểm, tập thể Ủy ban Kiểm tra tự đánh giá, chấm điểm đối với từng nội dung tiêu chuẩn, nếu thực hiện tốt, có hiệu quả thiết thực thì có thể chấm điểm đạt tối đa so với điểm chuẩn, nếu thực hiện chưa tốt thì tùy theo mức độ thực hiện từng nội dung của tiêu chuẩn để chấm điểm, tương ứng với kết quả thực hiện (ngoại trừ một số nội dung quy định tại điểm 3.2).
3.2. Trường hợp vì lý do khách quan không thuộc trách nhiệm phải thực hiện nội dung tiêu chuẩn như: Cả năm không có dấu hiệu vi phạm (đối với tiêu chuẩn 3), không có khiếu nại tố cáo (đối với tiêu chuẩn 5), công đoàn cơ sở không có đơn vị cấp dưới để kiểm tra thì vẫn được chấm điểm tối đa theo điểm chuẩn của nội dung tiêu chuẩn đó. 
III/ PHÂN LOẠI VÀ KHEN THƯỞNG:
1. Thời gian làm căn cứ thực hiện phân loại:
Thời gian hoạt động của Ủy ban Kiểm tra làm căn cứ thực hiện phân loại là một năm (12 tháng). Trường hợp tính đến 12 tháng trong một năm, Ủy ban kiểm tra mới tổ chức hoạt động từ 9 tháng trở lên thì củng được tính là một năm để phân loại. Đối với Ủy ban Kiểm tra nơi được bầu lại chưa đủ 9 tháng thì được kế thừa thời gian hoạt động trước đó trong một năm của Ủy ban Kiểm tra khóa trước tính vào thời gian hoạt động để phân loại.
2. Phân loại:
Trên cơ sở tổng số điểm đạt được của các tiêu chuẩn, tập thể Ủy ban Kiểm tra tự xếp loại vào một trong 5 loại Ủy ban Kiểm tra: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu kém.
2.1.Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 96 điểm trở lên, xếp Ủy ban Kiểm tra đạt loại xuất sắc.
2.2.Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 90 đến 95 điểm , xếp Ủy ban Kiểm tra đạt loại tốt.
2.3.Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 70 đến 89 điểm , xếp Ủy ban Kiểm tra đạt loại khá.
2.4.Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 50 đến 69 điểm, xếp Ủy ban Kiểm tra đạt loại trung bình.
2.5.Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt dưới 50 điểm trở xuống, xếp Ủy ban Kiểm tra đạt loại yếu.
Nếu đã có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cấp sau đó bị phát hiện có vi phạm về nội dung và thời điểm đã được kiểm tra thì Ủy ban kiểm tra tự xếp loại yếu kém.
3. Khen thưởng:
Đối với những Ủy ban Kiểm tra đạt loai xuất sắc và những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tập thể Ủy ban Kiểm tra xuất sắc, được công đoàn cùng cấp hoặc Ủy ban Kiểm tra cấp trên xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.
Trên đây là những hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị về việc phân loại UBKT công đoàn các cấp, công đoàn tổ chức thực hiện chấm điểm phân loại của năm 2016 và những năm tiếp theo, tổng hợp báo cáo về văn phòng UBKT trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Riêng công đoàn ngành giáo dục và công đoàn giáo dục huyện, thành phố, thị xã  báo cáo vào ngay 15 tháng 5 hàng năm.
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị để xem xét, giải quyết.
                     
TM.ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
Nơi nhận:







(Đã ký)
- Uy viên BCH LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh
- UBKT LĐLĐ huyện, thành phố,  thị xã, CĐ ngành, CĐVC tỉnh                               
- CĐCS trực thuộc
- Lưu VP và UBKT





Trần Văn Tuyến
Mẫu 01:

 

TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 10/HD.UBKT ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị).

 

	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

	ĐIỂM CHUẨN

	Tiêu chuẩn 1
	25 điểm

	1.Xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện quy chế hoạt động UBKT nhiệm kỳ, chương trình hoạt động của UBKT trong năm;
	 

6

	2.Thực hiện chế độ sinh hoạt Ủy ban Kiểm tra đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn; tham gia đầy đủ các cuộc họp của UBKT công đoàn cấp trên triệu tập;
	 

5

	3.Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp;
	4

	4.Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp;
	4

	5.Tổ chức thực hiện có chất lượng việc  đưa Ủy viên UBKT đi tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức và hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp mình;
	 

6

	Tiêu chuẩn 2
	15 điểm

	1.Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra đồng cấpviệc chấp hành Điều lệ Công đoànViệt Nam;
	4

	2.Theo dõi việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổ chức thực hiện  kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cùng cấp đảm bảo chất lượng (một năm kiểm tra ít nhất 1 lần);
	 

6

	3.Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam theo đúng quy định.
	5

	Tiêu chuẩn 3:
	10 điểm

	1. chủ động tìm hiểu, phát hiện kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn các cấp.
	2

	2. Thực hiện kiểm tra giải quyết kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn cùng cấp;
	4

	3. Theo dõi, giam sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.
	4

	Tiêu chuẩn 4
	25 điểm

	1. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh phí của công đoàn cùng cấp đảm bảo chất lượng;
	8

	2. Tham gia kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn hàng năm của cơ quan đơn vị;
	8

	3. Kiểm tra đột xuất quỹ tiến mặt của công đoàn cùng cấp (ít nhất 2 lần/năm);
	4

	4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định.
	 

5

	Tiêu chuẩn 5:
	25 điểm

	1. Xây dựng được nội quy tiếp, lịch tiếp và thực hiện thường xuyên việc tiếp đoàn viên, người lao động; (nếu có).
	4

	2. Giải quyết kịp thời và dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn;
	8

	3. Chủ động tham gia, giám sát giải quyết có hiệu quả các đơn thư thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, tổ chức khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động ;
	 

8

	4. Đôn đốc, hướng dẫn kịp thời công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư KNTC; quản lý và lưu giữ hồ sơ KNTC theo đúng quy định.
	5


